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NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Trung Kiên 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Trí và bà Hoàng Thị Thiện 

Lai. 

         Thư ký phiên toà: Ông Hồ Nhựt Huy - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 

    Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tham gia 

phiên toà: Bà Đoàn Thụy Thùy Trang - Kiểm sát viên 

Ngày 21 tháng 6 năm 2024, t i trụ s  T a án nhân dân huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

53/2024/TLST-HS ngày 22 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử sơ thẩm số: 53/2024/QĐXXST- HS ngày 05 tháng 6 năm 2024, đối với bị 

cáo: 

Nguyễn Thị Trƣờng A, sinh năm 1980, t i huyện C, tỉnh An Giang; nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: khóm L, thị trấn C, huyện C, tỉnh An Giang; ngh  

nghiệp: nội trợ; trình độ văn h a: Không biết ch ; dân tộc: Kinh; giới tính: N ; 

tôn giáo:  h t giáo; quốc tịch: Việt Nam; đảng, đoàn: Không; con ông Nguyễn 

Duy X và bà  han Thị Mỹ L; chồng là Trần Thanh V và c  02 con; ti n án, ti n 

sự: Không; bị cáo t i ngo i  c  m t . 

   h i  Ông Lê Trầm H, sinh ngày năm 1972; tr  t i: kh m L, thị trấn C, 

huyện C, tỉnh An Giang  c  m t      

    i  àm ch n    m các  n   à: Trần Văn K, Trần Thanh V, Lê Thanh 

V1 và bà  h m Thị N  t i phiên t a ông Trần Thanh V, ông Lê Thanh V1 và bà 

N c  m t, ông K vắng m t   

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên t a, nội dung 

vụ án được t m tắt như sau:  

Khoảng 15 giờ ngày 09/10/2023, ông Lê Trầm H và Trần Văn K1 uống 

rượu t i nhà của H t i kh m L, thị trấn C, huyện C, tỉnh An Giang, đến khoảng 
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16 giờ 30 cùng ngày, H thách thức K1 đi tiểu trước nhà bà  h m Thị N thì cho 

K1 100 000 đồng, K1 đồng ý, bà N và chồng là Lê Thanh V1 nhìn thấy K1 đi 

tiểu nên đã xảy ra cự cãi với K1, khi này Nguyễn Thị Tường A1 và Trần Thanh 

V  chồng A1  nhà đối diện nghe sự việc nên ra xem và n i “Hai ông qu y hoài 

mấy tháng nay không cho ai nghỉ gì hết”, khi đ  H đi l i chửi bới, thách thức 

“hai vợ chồng mày muốn gì tao chém chết mẹ mày luôn”, vừa n i xong H ch y 

v  nhà lấy con dao yếm dài khoảng 40cm bằng kim lo i, màu đen ch y đến 

trước nhà của A1 và V, khi thấy H cầm dao đến nhà và hăm chém, vợ chồng A1 

cầm sẵn hung khí trên tay để ph ng thân, V cầm đo n sắt vuông hình trụ kích 

thước  76  x 2,5 x 2,6  cm, A1 cầm đo n gỗ tr n  đường kính 4cm, dài 64,5cm  

cầm trên tay phải trước nhà  Khi thấy H cầm dao chém v  phía Trần Thanh V, V 

đưa cây sắt lên đỡ, nên dao không tr ng người V, còn A1 cầm đo n gỗ tr n đánh 

vào người Hùng, c  01 cái tr ng vào đầu H làm chảy máu, V cũng gi t được con 

dao trên tay H, nên A1 dừng không đánh H n a, tức gi n việc bị đánh H tr  v  

nhà lấy 01 con dao khác định đánh nhau với A1 và V, nhưng được mọi người 

can ngăn, H được đưa đến Trung tâm y tế huyện C đi u trị, sau đ  chuyển qua 

Bệnh viện Đ đi u trị đến ngày 11/10/2023 xuất viện, H yêu cầu xử lý hình sự 

đối với A1. 

Tang v t thu gi  gồm: 01 đo n ống kim lo i hình trụ  bên trong rỗng  kích 

thước  76 x 2,5 x 2,6  cm; 01 đo n gỗ hình trụ tr n đường kính 04cm, dài 

64,5cm. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường, bản ảnh xem xét dấu vết trên thân thể, 

biên bản xem xét dấu vết trên thân thể và bản ảnh đã lưu gi  phù hợp với nội 

dung vụ án đã nêu trên  

T i kết lu n giám định t n thương cơ thể trên người sống số 

838/23/KLTTCT-TT Y ngày 02/12/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh A đối với 

Lê Trầm H, kết lu n: 

1  Các kết quả chính: sẹo vùng gi a đính, đứng dọc, kích thước  06 x 0 2  

cm.  

2  Kết lu n: Xác định tỷ lệ phần trăm t n thương cơ thể do thương tích 

gây nên của Lê Trầm H t i thời điểm giám định là 02%  

3  Kết lu n khác: Cơ chế hình thành thương tích trên do v t tày gây nên  

V  trách nhiệm dân sự: Bị h i Lê Trầm H yêu cầu bồi thường dân sự số 

ti n 21 733 000 đồng. 

T i Cơ quan đi u tra, bị cáo Nguyễn Thị Trường A khai nh n phù hợp với 

nội dung vụ án đã nêu trên   

Trần Văn B, Trần Văn V2, S, Trương Thanh H1 T i Cáo tr ng số: 47/CT-

VKSCM ngày 21/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang đã truy tố Nguyễn Thị Trường A v  tội “Cố ý gây thương tích” theo quy 

định t i điểm a khoản 1 Đi u 134 của Bộ lu t Hình sự năm 2015, được sửa đ i, 

b  sung năm 2017  
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T i phiên t a sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Tường A1 v n khai nh n hành vi 

ph m tội của mình như nội dung Cáo tr ng đã nêu trên, xin Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình ph t, cho bị cáo được hư ng án treo, bị cáo tự nguyện 

bồi thường theo yêu cầu bồi thường của bị h i    

Bị h i ông Lê Trầm H khai không thực hiện hành vi dùng dao chém chồng 

bị cáo trước, mà sau khi bị đánh mới dùng dao chém chồng bị cáo, nhưng chồng 

bị cáo đỡ được nên không gây thương tích, nhưng t i phiên t a l i xác định nội 

dung và diễn biến sự việc cũng như hành vi ph m tội, diễn biến, thời gian, h u 

quả của hành vi ph m tội của bị cáo, cũng như việc ông H có hành vi chém 

chồng bị cáo, nhưng do chồng bị cáo đỡ được phù hợp với nội dung Cáo tr ng 

nêu trên, cũng như kết lu n đi u tra của Cơ quan đi u tra, v n tiếp tục yêu cầu bị 

h i phải bồi thường số ti n là 21 733 000 đồng, xác nh n bị cáo, gia đình bị cáo 

c  đến nhà yêu cầu bồi thường, nhưng do số ti n bồi thường không đủ theo yêu 

cầu nên bị h i đ  nghị xử lý t i Cơ quan c  thẩm quy n, bị h i mong muốn nh n 

một lần với số ti n mà bị h i yêu cầu bị cáo phải bồi thường  V  hình ph t bị h i 

đ  nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp lu t  

Người làm chứng c  m t trình bày lời khai phù hợp với nội dung Cáo tr ng, 

người làm chứng vắng m t nhưng quá trình đi u tra đ u khai nh n phù hợp với 

nội dung Cáo tr ng đã nêu trên  

Đ i diện Viện kiểm sát lu n tội đối với bị cáo, gi  nguyên quyết định truy 

tố như Cáo tr ng  Căn cứ vào tính chất, mức độ ph m tội, các tình tiết tăng n ng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của người ph m tội, đ  nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Đi u 134; điểm i, s khoản 1 Đi u 51; khoản 

2 Đi u 52; Đi u 65 của Bộ lu t Hình sự và đ  nghị áp dụng thêm điểm b khoản 

1 Đi u 51 đới với bị cáo do bị cáo đã nộp một phần ti n bồi thường thiệt h i, xử 

ph t bị cáo Nguyễn Thị Trường A từ 06 tháng đến 09 tháng tù cho hư ng án 

treo   p dụng Đi u 47 của Bộ lu t Hình sự; Đi u 106 của Bộ lu t Tố tụng hình 

sự, tịch thu tiêu hủy 01 đo n ống kim lo i hình trụ  bên trong rỗng  kích thước 

 76 x 2,5 x 2,6  cm; 01 đo n gỗ hình trụ tr n đường kính 04cm, dài 64,5cm đã 

thu gi    

Bị cáo Nguyễn Thị Trường A không c  tranh lu n và bào ch a gì, chỉ xin 

Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hư ng án treo  

Bị h i Lê Trầm H không c  tranh lu n v  tội danh, hình ph t mà đ i diện 

Viện kiểm sát đã lu n tội đối với bị cáo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng t i phiên t a, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] V  thủ tục tố tụng: Đối với hành vi, quyết định tố tụng của Đi u tra 

viên và Kiểm sát viên trong quá trình đi u tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đ ng 

v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục quy định của Bộ lu t Tố tụng hình sự  Quá trình 

đi u tra và t i phiên t a, bị cáo và nh ng người tham gia tố tụng khác không c  

ý kiến ho c khiếu n i gì v  hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng  Do 
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đ , các hành vi, quyết định tố tụng của Đi u tra viên và Kiểm sát viên đã thực 

hiện đ u hợp pháp   

- T i phiên t a người làm chứng ông K vắng m t  Xét thấy, sự vắng m t 

của ông K không gây tr  ng i đến việc xét xử của vụ án  Căn cứ Đi u 293 của 

Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo 

thủ tục chung   

   2  V  nội dung: Quá trình đi u tra cũng như t i phiên t a bị cáo đã khai 

nh n toàn bộ hành vi ph m tội của mình như nội dung Cáo tr ng đã nêu trên  

Lời khai nh n tội của bị cáo là phù hợp lời khai của bị h i t i phiên t a như nêu 

trên và người làm chứng v  thời gian, địa điểm, thủ đo n, mục đích, động cơ 

ph m tội và h u quả do tội ph m gây ra, cùng các tang v t đã thu gi , các tài 

liệu chứng cứ khác được thu th p khách quan đ ng pháp lu t c  trong hồ sơ vụ 

án  Do đ  c  đủ căn cứ để kết lu n: 

Khoảng 15 giờ ngày 09/10/2023, bị h i Lê Trầm H trong tình tr ng say 

rượu, đã kiếm chuyện, chửi bới và cầm dao chém trước vào Trần Thanh V 

 chồng bị cáo , m c dù Vũ tránh được không bị thương tích, nhưng khi thấy V bị 

chém bị cáo đã dùng đo n cây gỗ  do bị cáo cầm sẵn  đánh vào người bị h i, 

trong đ  c  01 nhát tr ng vào vùng gi a đính đầu là vùng nguy hiểm trên cơ thể 

bị h i, gây nên thương tích 02%   

 Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thị Trường A đã ph m tội “Cố ý gây 

thương tích”, tội ph m và hình ph t được quy định t i điểm a khoản 1 Đi u 134 

của Bộ lu t Hình sự năm 2015, sửa đ i b  sung năm 2017 c  khung hình ph t 

cải t o không giam gi  đến 03 năm ho c ph t tù từ 06 tháng đến 03 năm  tội 

ph m ít trọng    

 3  Hành vi ph m tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm ph m đến 

sức kh e của con người; đến quy n tự do thân thể của công dân được pháp lu t 

bảo vệ, gây mất tr t tự trị an và an toàn cho xã hội   

 4  Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội ph m, các tình tiết tăng 

n ng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của người ph m tội, Hội đồng 

xét xử nh n thấy:  

Bị cáo Nguyễn Thị Trường A là người đã thành niên, bản thân c  sức 

kh e nhưng không chịu tu dưỡng, r n luyện để làm ăn chân chính và hướng 

thiện  Trong vụ án này, hành vi của bị cáo được thực hiện do bị kích động, do có 

một phần lỗi của bị h i, d n tới h u quả gây thương tích cho bị h i  

V  tình tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình 

tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự nào   

V  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: T i Cơ quan đi u tra cũng như 

t i phiên toà bị cáo đã thành khẩn khai báo và thực sự ăn năn hối cải, ph m tội 

lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo không biết ch  nên nh n 

thức pháp lu t c  phần h n chế; sau khi ph m tội bị cáo tự nguyện bồi thường 

theo yêu cầu của bị h i, nhưng do bị h i yêu cầu trả một lần, do bị cáo không c  

khả năng trả một lần cho bị h i nên chưa thực hiện bồi thường, nhưng trong giai 
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đo n chuẩn bị xét xử, bị cáo đã khắc phục một phần ti n bồi thường với số ti n 

2 000 000 đồng, nộp t i Cơ quan Thi hành án dân sự huyện C, c  đi u kiện hoàn 

cảnh kinh tế kh  khăn  Đây là các tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo 

quy định t i điểm b, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 của Bộ lu t Hình 

sự        

Xét thấy: Bị cáo trước khi ph m tội là người c  nhân thân tốt, trong vụ án 

này bị cáo do để bảo vệ chồng mình do bị h i đánh mà dùng kh c gỗ là hung khí 

nguy hiểm gây nên thương tích cho bị h i, việc bị cáo ph m tội cũng là một 

phần lỗi của bị h i, do bị ức chế v  m t tâm lý khi ph m tội, bị cáo được áp 

dụng nhi u tình tiết giảm nhẹ mà không phải chịu tình tiết tăng n ng trách 

nhiệm hình sự nào, bị cáo c  nơi cư tr  rõ ràng, chấp hành tốt yêu cầu triệu t p 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng  Xét thấy, nếu không bắt 

bị cáo phải chấp hành hình ph t tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội, không 

ảnh hư ng xấu đến công cuộc đấu tranh ph ng chống tội ph m n i chung, cần 

chấp nh n đ  nghị của đ i diện Viện kiểm sát t i phiên t a để cho bị cáo được 

cải t o t i địa phương  Đây là cơ hội để bị cáo phấn đấu sửa ch a lỗi lầm   

  5  V  trách nhiệm dân sự: Bị h i ông Lê Trầm H yêu cầu bị cáo bồi 

thường số ti n 21 733 000 đồng, bị cáo đồng ý với yêu cầu bồi thường của bị 

h i, do đ  theo các Đi u 584, 585, 590 Bộ lu t dân sự; Đi u 48 Bộ lu t hình sự, 

bị cáo phải c  nghĩa vụ bồi thường cho ông Lê Trầm H số ti n 21 733 000 đồng  

Bị cáo đã tự nguyện bồi thường số ti n 2 000 000 đồng theo biên lai thu số 

0006222 ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Chợ 

Mới, sẽ được gi  l i để đảm bảo thi hành án  Bị cáo c n phải bồi thường tiếp 

cho ông H số ti n 19 733 000 đồng   

 6  V  v t chứng: 01 đo n ống kim lo i hình trụ, 01 đo n gỗ hình trụ tr n 

đã thu gi  của bị cáo và của chồng bị cáo không c n giá trị sử dụng, nên tịch thu 

tiêu hủy.   

 7  V  các vấn đ  khác: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp lu t   

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Trường A ph m tội “Cố ý gây thương tích”   

 Căn cứ điểm a khoản 1 Đi u 134; điểm b, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 

2 Đi u 51;  khoản 1, khoản 2, khoản 5 Đi u 65 của Bộ lu t Hình sự năm 2015, 

sửa đ i, b  sung năm 2017: Xử ph t bị cáo Nguyễn Thị Trường A 06  Sáu  

tháng tù cho hư ng án treo; thời gian thử thách là 01  Một  năm, kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm  ngày 21/6/2024   Giao bị cáo Nguyễn Thị Tường A1 cho Ủy 

ban nhân dân thị trấn C, huyện C, tỉnh An Giang giám sát, giáo dục trong thời 

gian thử thách   

(Tr  n  hợp n   i đ ợc h ởn  án treo thay đổi nơi c  trú thì thực hiện 

theo quy đ nh t i khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án Hình sự. Tron  th i 

 ian thử thách, n   i đ ợc h ởn  án treo cố ý vi ph m n hĩa vụ theo Luật Thi 
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hành án hình sự 02  ần trở  ên, thì Tòa án có thể quyết đ nh  uộc n   i đ ợc 

h ởn  án treo phải chấp hành hình ph t tù của  ản án đã cho h ởn  án treo).  

Căn cứ Đi u 47 của Bộ lu t Hình sự năm 2015; Đi u 106 của Bộ lu t Tố 

tụng hình sự năm 2015: Tịch thu, tiêu hủy 01 đo n ống kim lo i hình trụ, 01 

đo n gỗ hình trụ tr n  Đ c điểm tang v t như Quyết định chuyển v t chứng ngày 

20/6/2024).    

2  V  trách nhiệm dân sự: căn cứ Đi u 48 Bộ lu t hình sự năm 2015, sửa 

đ i, b  sung năm 2017; các Đi u 584, 585, 586 và Đi u 590 Bộ lu t Dân sự năm 

2015; 

Bị cáo Nguyễn Thị Trường A phải c  nghĩa vụ bồi thường cho ông Lê 

Trầm H với số ti n 21 733 000 đồng  hai mươi mốt triệu, bảy trăm ba mươi ba 

nghìn đồng , bị cáo đã tự nguyện bồi thường số ti n 2 000 000 đồng  hai triệu 

đồng  theo biên lai thu số 0006222 ngày 05 tháng 6 năm 2024  của Chi cục Thi 

hành án Dân sự huyện Chợ Mới, tiếp tục t m gi  để đảm bảo thi hành án  Bị cáo 

c n phải bồi thường tiếp cho ông H số ti n 19 733 000 đồng  mười chín triệu, 

bảy trăm ba mươi ba nghìn đồng   

Kể từ ngày bản án, quyết định c  hiệu lực pháp lu t  đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án c  quy n chủ động ra quyết định thi hành án  ho c kể từ ngày 

c  đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án  đối với các khoản ti n 

phải trả cho người được thi hành án  cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi 

hành án c n phải chịu khoản ti n lãi của số ti n c n phải thi hành án theo mức 

lãi suất quy định t i Đi u 357, khoản 2 Đi u 468 của Bộ lu t Dân sự năm 2015, 

trừ trường hợp pháp lu t c  quy định khác    

         Căn cứ Đi u 136 của Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v  án 

phí, lệ phí T a án: Bị cáo Nguyễn Thị Trường A phải chịu 200 000đ  Hai trăm 

nghìn đồng  án phí hình sự sơ thẩm và 1 086 650 đồng  Một triệu, không trăm 

tám mươi sáu nghìn, sáu trăm năm mươi đồng  án phí dân sự sơ thẩm    

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định t i Đi u 2 của 

Lu t Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự c  quy n thoả thu n thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án ho c bị cưỡng chế thi hành án theo quy định t i các Đi u 6, 7 và 9 

của Lu t Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

t i Đi u 30 của Lu t Thi hành án dân sự        

Căn cứ Đi u 333 của Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 2015: Bị cáo, bị h i c  

quy n kháng cáo bản án trong thời h n 15 ngày, kể từ ngày tuyên án  /       

Nơi nhận: 
- T a án nhân dân tỉnh An Giang; 

- S  Tư pháp tỉnh An Giang; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; 

- Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới; 

- Nhà t m gi , Công an huyện Chợ Mới;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới; 

- UBND thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới;  

- Thi hành án hình sự; 

- Nh ng người tham gia tố tụng;  

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Văn ph ng  

 

Nguyễn Trung Kiên 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


